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THỜI GIAN LÀM BÀI : 60 PHÚT
HÌNH THỨC THI : THI VIẾT 
---------------
Học sinh sử dụng 1 trong 2 ngôn ngữ sau : Python, Pascal để thực hiện :
Câu 1 : (5 điểm)
Nhập từ bàn phím giá trị chiều cao (height), cân nặng (weight) kiểu số thực (R). Tính chỉ số bmi theo công thức do Viện dinh dưỡng Quốc gia đưa ra :
Bmi  =cân nặng/(chiều cao x chiều cao).
Nếu giá trị bmi > 25, xuất câu thông báo ‘overweight !’ . Ngược lại, hiển thị kết quả ‘Normal’
Câu2 : (5 điểm)
Nhập từ bàn phím giá trị tiền gửi (kỳ hạn 6 tháng) và phần trăm lãi suất 1 năm. Hiển thị trên màn hình tiền lãi và tổng tiền (tiền gửi và tiền lãi) theo công thức : 
Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất phần trăm x 180/360.
Tổng tiền = tiền gửi + tiền lãi.

----------------------HẾT------------------------
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THỜI GIAN LÀM BÀI : 60 PHÚT
HÌNH THỨC THI : TRÊN MÁY TÍNH 
---------------
Cho bảng dữ liệu về CTHOADON (Chi tiết hóa đơn). Hãy dùng Microsoft Access thực hiện:
Câu 1 : ( 5 điểm)
a-Thiết kế cấu trúc (View Design) gồm : Field_Name, Data type, Description, Field_size, thuộc tính Primary key/Foreign Key(nếu có) ?
b-Nhập dữ liệu theo mẫu ?
Câu 2: (5 điểm)
Thiết kế câu truy vấn SQL, tính:
Thành tiền = số lượng x đơn giá x giảm giá (biết rằng, chỉ giảm giá 5% cho mặt hàng có số lượng > 25) ?
Khuyến mãi, đánh dấu “KM” nếu mặt hàng có số lượng > 25, ngược lại để trống (empty) ?



